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Lời mở đầu 
Trên những dấu mốc hai cuộc chiến đấu ngoan cường của dân tộc ta (chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ) đã lưu lại vô vàn mảnh ký ức 70 năm hoạt động cách mạng sôi nổi, liên tục của đồng chí Võ Văn Kiệt. Bởi suốt những năm tháng “mưa bom bão đạn” ấy, ông đã kề vai sát cánh cùng tất thảy các đồng chí, lực lượng vũ trang cũng như quần chúng nhân dân với một tinh thần bất khuất, quả cảm và một đường lối đúng đắn, kiên định. Có thể nói, bên cạnh những thế hệ lãnh đạo cách mạng xuất sắc thì Võ Văn Kiệt cũng là một lãnh đạo ưu tú với nhiều đóng góp hết sức lớn lao trong cuộc chiến mang tầm vóc thời đại - giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Khi nhìn lại chặng đường gian nan, thử thách của đồng chí Võ Văn Kiệt từ những ngày đầu chập chững bước vào Đảng đến các chức vụ quan trọng như: Bí thư Chi bộ huyện Vũng Liêm, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,... chúng ta sẽ không khỏi cảm kích và tự hào trước một tấm gương tận trung, tận hiến của một anh hùng cách mạng.
Trong thời điểm đất nước ta bước vào giai đoạn khó khăn do mới giành lại độc lập và đang trên con đường tiến lên chủ nghĩa xã hội cũng như thực hiện công cuộc đổi mới, Võ Văn Kiệt đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ dù ở bất kỳ cương vị nào. Trải bao sự rèn giũa của Hồ Chủ tịch, thời cuộc và sự trau dồi tự thân bản lĩnh chính trị và quân sự, ông đã trở thành người cộng sản tiêu biểu cho những phẩm cách quý báu: dũng cảm, nhạy bén và giàu khả năng học tập, sáng tạo. Song song đó, ông còn là người luôn đề cao sự trách nhiệm, thái độ lắng nghe, cầu thị để đánh giá, thích ứng với từng hoàn cảnh thực tiễn.
Nhằm ghi nhớ và bày tỏ lòng tri ân trước những đóng góp, cống hiến to lớn của đồng chí Võ Văn Kiệt đối với sự nghiệp cách mạng nước nhà, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật đã xuất bản quyển sách có nhan đề Võ Văn Kiệt - Tiểu sử với sự hỗ trợ của Chương trình sưu tầm tài liệu, viết tiểu sử các đồng chí lãnh đạo tiền bối của Đảng và cách mạng Việt Nam. Tác phẩm này bao gồm 9 chương với các chủ đề trải suốt những giai đoạn của cuộc đời, hoạt động cách mạng của đồng chí Võ Văn Kiệt. Các chương trong quyển sách gồm những mục như sau:
Chương 1. Quê hương - gia đình - thời niên thiếu (1922-1938);
Chương 2. Tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, xây dựng lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá (1938-1945);
Chương 3. Những năm tháng hoạt động trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954);
Chương 4. Hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975);
Chương 5. Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh ổn định và phát triển kinh tế - xã hội sau chiến tranh (1976-1986);
Chương 6. Hoạt động trên cương vị lãnh đạo của Hội đồng Bộ trưởng (1982-1991);
Chương 7. Trên cương vị Thủ tướng Chính phủ lãnh đạo đất nước vững bước trên con đường hội nhập và phát triển (1991-1997);
Chương 8. Trên cương vị Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng;
Chương 9. Nhà lãnh đạo tài năng - tấm gương người cộng sản tận trung với nước, tận hiếu với dân.
 



Vài nét về cuộc đời, quê hương và cơ duyên đến với cách mạng của Võ Văn Kiệt 
Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (1922-2008), tên khai sinh là Phan Văn Hòa, bí danh là Sáu Dân. Ông sinh ra trong gia đình nông dân có truyền thống cách mạng và một vùng đất giàu lịch sử yêu nước và đấu tranh anh dũng của biết bao thế hệ kiên cường tại thôn Bình Phụng, làng Trung Lương, tổng Bình Trung, huyện Vĩnh Trị, tỉnh Vĩnh Long (nay là ấp Bình Phụng, xã Trung Hiệp, huyện Vũng Liêm, tỉnh Vĩnh Long). Có lẽ vì nguyên cớ này, ngọn lửa cách mạng trong ông đã sớm được thắp sáng và càng rực rỡ về sau này.
Quê hương ông là một vùng đất trù phú thuộc đồng bằng châu thổ nằm giữa hai con sông Tiền và sông Hậu với khí hậu ôn hòa. Nơi đây có một vị trí khá đặc biệt, bốn phía đều giáp với các tỉnh, thành phố năng động, phát triển: Bến Tre, Trà Vinh, Cần Thơ và Đồng Tháp. Song song đó, thành phố Vĩnh Long còn là trung tâm kinh tế, văn hóa và đầu mối giao thông quan trọng.
Được biết, tỉnh Vĩnh Long ra đời khá muộn (cách đây 300 năm), đây là một vùng đất có lịch sử khai phá, đấu tranh bảo vệ bờ cõi cũng như góp phần vào công cuộc mở rộng lãnh thổ về phía Nam của đất nước ta từ lâu. Vào khoảng giữa thế kỷ XVII, những người nông dân nghèo miền Trung (do bị bóc lột, lao dịch nên đã đến địa bàn nơi đây khai phá) được cho là những người dân đầu tiên của Vĩnh Long.
Từ lâu, Vĩnh Long đã được biết đến là nơi giàu truyền thống yêu nước, đoàn kết. Trong những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu của nông dân, ta có thể nhắc đến cuộc khởi nghĩa Lạc Hóa (1841) diễn ra dưới thời Nguyễn. Về sau, con đường cách mạng ở Vĩnh Long ngày càng tiến bộ với sự chuyển biến từ phong trào yêu nước sang con đường cách mạng vô sản. Đặc biệt, khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời thì Vĩnh Long cũng thành lập năm chi bộ đảng cộng sản. Từ đó, phong trào cách mạng nơi đây càng có quy mô, hành động nhất quán, rộng mở và hiệu quả hơn.
Do đó, ta có thể nói rằng, chính quê hương được mệnh danh là vùng “đất học” này cũng như tinh thần trượng nghĩa, truyền thống chiến đấu anh dũng, bất khuất dạt dào nơi đây đã phần nào hun đúc cho Phan Văn Hòa một bản lĩnh vững vàng cùng một ý chí đấu tranh giải phóng dân tộc cháy bỏng. Sau này, trên con đường hoạt động cách mạng truân chuyên của mình, Phan Văn Hòa dần ít dịp trở về quê hương. Dẫu vậy, tình yêu quê hương, gia đình bao giờ cũng diết da, sâu nặng đối với đồng chí.
Như đã nhắc trên đây, Phan Văn Hòa xuất thân trong một gia đình nông dân đông con nghèo khó. Từng có một thời gian, gia đình ông không có lấy một nơi để trú thân. Sinh thời, cha mẹ ông có tám người con và Phan Văn Hòa là người con út. Do cuộc sống bươn chải vất vả, nhọc nhằn đã khiến thân mẫu ông ra đi khá sớm. Sau này, khi lập gia thất, ông kết hôn với bà Trần Thị Kim Anh, một phụ nữ xuất thân từ gia đình khá giả, giàu tinh thần yêu nước.
Trong hoàn cảnh kháng chiến lúc ấy, hai người phải thường xa cách. Tình yêu của hai người được đơm kết thành bốn người con: hai trai, hai gái. Những tháng ngày gần gụi nhau là đoạn thời hạnh phúc, bình yên biết mấy đối với đôi vợ chồng. Dẫu vậy, niềm vui chẳng kéo dài bao lâu thì đồng chí Phan Văn Hòa nhận được tin ác rằng vợ và đứa con mới 4 tháng tuổi đã bị máy bay Mỹ thảm sát. Ít lâu sau, người con trai lớn - Phan Chí Dũng cũng hy sinh tại Rạch Giá khi chỉ mới 21 tuổi.
Ngót gần 20 năm kể từ khi vợ mất, đồng chí mới tục huyền với bà Phan Lương Cầm. Kể từ đó, bà cùng đồng chí Phan Văn Hòa nuôi dạy và bồi dưỡng những tri thức khoa học, kỹ thuật, lý luận, thực tiễn về sự nghiệp cách mạng cho các con.
Trong gia cảnh khó khăn, thiếu thốn ngày thơ ấu, Phan Văn Hòa sớm cảm nhận được sự nối kết sâu sắc và tình yêu vô bờ đối với quê hương, đất nước cùng những người lao động nghèo. Nguyên cớ là bởi từ thuở bé ông đã phải rời xa vòng tay mẹ mà trở thành con nuôi cho ông Phan Văn Chi.
Trong thời gian ấy, ông được nuôi nấng và lớn lên bởi sữa từ nhiều phụ nữ trong vùng. Thuở nhỏ, ông là một đứa trẻ hiếu động, yêu các vở hát bội và có niềm say mê đặc biệt với những người có “nghề” võ. Thế nên, ông đã theo thầy học võ với mong muốn là bảo vệ bản thân và những người yếu thế.
Năm 10 tuổi, ông được đi học tại một lớp vỡ lòng ở làng Bình Phụng. Ấy vậy nhưng con đường học vấn của ông chẳng hanh thông bởi cùng lúc ông phải phụ giúp gia đình việc đồng áng. Thêm vào đó, ông còn phải đi ở đợ cho các gia đình khác trong vùng. May mắn thay, nhờ khoảng thời gian đó ông thường đi ôm gà phụ cho ông chủ trong gia đình đó mà sau này ông biết thêm nhiều vùng, nhiều lối đi để sau này phục vụ cho công tác liên lạc và thoát khỏi sự lùng sục của kẻ thù khi khởi nghĩa Nam Kỳ thất bại.
Song, suốt thời thơ ấu rày đây mai đó “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đã hun đúc một ý chí sắt đá “cứu nước, cứu dân” trong Phan Văn Hòa. Bởi càng thu vào tầm mắt nỗi cơ cực của người dân, sự xa xỉ, phung phí của những kẻ giàu có, trịch thượng càng làm tăng sự đồng cảm, lòng căm thù các thế lực cường quyền. Do đó, ngay khi được giác ngộ thì đồng chí đã quyết tâm hy sinh vì cách mạng. 



Tham gia khởi nghĩa Nam Kỳ, xây dựng lực lượng khởi nghĩa giành chính quyền ở Rạch Giá (1938 - 1945) 
Vào những năm 1936 - 1939 khi cao trào đấu tranh đòi dân sinh, dân chủ đang lên thì Phan Văn Hòa cũng bước vào ngưỡng tuổi thiếu thời. Năm 16 tuổi, tại lễ tang của mẹ, ông tình cờ gặp được ông Hà Văn Út. Sau khi nghe ông tuyên truyền và giác ngộ, Phan Văn Hòa đã bắt đầu hành trình dấn thân vào con đường cách mạng. Từ đó, ban ngày ông phải làm việc cật lực để trả hết số nợ cho gia đình, còn ban đêm ông tham dự các buổi mít tinh, diễn thuyết và tuyên truyền các bằng hữu tham gia vào một số tổ chức cách mạng công khai lẫn bí mật.
Trong một lần đi biểu tình công khai, đồng chí Hòa đã bị địch tình nghi và bắt giam suốt hai tháng. Tuy nhiên, do không khai thác được bất kỳ thông tin gì từ ông nên chúng buộc phải trao trả tự do cho ông. Tháng 11/1939, ông đã được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Sự kiện này được ví như một cột mốc đỏ trong cuộc đời của ông, để từ đó ông càng hoạt động năng nổ và trở thành một trong những cán bộ chủ chốt của xã Trung Hiệp.
Ngày 22/11/1940, tại cuộc họp Huyện ủy Vũng Liêm mở rộng tại ấp Trà Khang (xã Trung Thành), ông được cử làm Huyện ủy viên, Bí thư Chi bộ xã Trung Hiệp để chỉ huy một lực lượng vũ trang ở Vũng Liêm. Tuy cuộc khởi nghĩa Vũng Liêm nói riêng, cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ nói chung đã thất bại nhưng đây sẽ là tiền đề vững chắc để ta nhận định, đánh giá và đúc kết những bài học kinh nghiệm quý báu về sau.
Sau thất bại tại cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, địa bàn của chúng ta phải chịu những tổn thất hết sức nặng nề. Trước tình hình này, ta đã đưa ra một quyết định thể hiện đầy đủ sự quyết tâm rằng: “cách mạng chưa thành, dứt khoát không về Xứ”. Từ đây, theo chỉ đạo của tổ chức Đảng, Phan Văn Hòa cùng đồng chí Nguyễn Thị Hồng bắt đầu chặng hành trình dài từ Vũng Liêm xuôi về cơ sở của ta ở U Minh.
Cùng lúc này, trong Hội nghị cán bộ các tỉnh, đồng chí Võ Văn Kiệt đã tham gia với tư cách là một cán bộ của Liên Tỉnh ủy. Nhằm ngày 21 và 22/1/1941, thực hiện tinh thần Nghị quyết Hội nghị Liên tỉnh ủy với sự chủ trì của đồng chí Phan Văn Khỏe. Tại Hội nghị này, Võ Văn Kiệt được phân công công tác ở U Minh.
Trong thời gian công tác tại đây, Võ Văn Kiệt có nhiệm vụ là lãnh đạo ba xã: Vĩnh Thuận, Vĩnh Phong và Vĩnh Bình nhằm dựng nên hành lang kiên cố bảo vệ quanh khu căn cứ và tổ chức nâng cao chất lượng quân sự. Về sau, đồng chí Võ Văn Kiệt tiếp tục nhận nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho khu căn cứ, huấn luyện cán bộ quân sự và chế tạo vũ khí dưới sự chỉ đạo của Ủy viên Thường vụ Liên Tỉnh ủy - Mỹ Hòa.
Sau Hội nghị Liên Tỉnh ủy, tại nhà xã Mai đã tổ chức Hội nghị kiện toàn bộ máy lãnh đạo Tỉnh ủy. Lúc này, Võ Văn Kiệt được phân công chỉ đạo huyện Chắc Băng và khu vực U Minh để phụ trách việc sản xuất vũ khí và thực hiện một số công tác chuẩn bị cho cuộc khởi nghĩa. Ngày 25/8/1945, Hội nghị Tỉnh ủy lâm thời Rạch Giá đã quyết định phát động khởi nghĩa giành chính quyền trong toàn tỉnh. Trước khí thế và hành động quyết liệt của ta, chủ tỉnh đã chấp nhận trao trả chính quyền. Tiếp tục khí thế đó, ta thành lập chính quyền cách mạng của tỉnh Rạch Giá, giải thoát các tù chính trị và bắt giam những đối tượng thân Nhật, thân Pháp.
Quả thực, với cương vị là một Tỉnh ủy viên lâm thời của Tỉnh ủy Rạch Giá, đồng chí Võ Văn Kiệt đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao và đóng góp một phần to lớn vào quá trình chuẩn bị, tiến lên khởi nghĩa và xây dựng lực lượng tại đây. Trên thực tế, những điều này chính là nền tảng vững chắc để tỉnh Rạch Giá tiến đến thắng lợi trong cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở một tương lai gần.



Những năm tháng hoạt động trong kháng chiến chống thực dân Pháp (1945-1954) 
Không bao lâu sau thắng lợi của cuộc khởi nghĩa ở Rạch Giá, dưới sự hậu thuẫn của Anh, thực dân Pháp lại âm mưu tái chiếm Nam Bộ hòng đưa chiến sự tràn lan khắp các tỉnh miền Tây. Lúc này, nhằm phá vỡ kế hoạch “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch, Võ Văn Kiệt đã phối hợp với bộ đội Vệ quốc đoàn do Nguyễn Hữu Xuyến chỉ huy để đánh chặn địch ở các hướng: Chắc Băng, Kênh Xáng và khu căn cứ U Minh.
Đầu năm 1947, Võ Văn Kiệt trở thành Bí thư Quận ủy và tiếp tục lãnh đạo quân và dân Phước Long thay cho đồng chí Trần Hồng Dân đã hy sinh. Tiếp đó, ông thực hiện đường lối kháng chiến “toàn dân, toàn diện” cùng những nỗ lực nhằm gây cản trở, thiệt hại cho địch. Từ đây, Phước Long trở thành địa phương có phong trào kháng chiến đi đầu trong tỉnh.
Khi nhận được cương vị mới là Phó Bí thư Tỉnh ủy, ông không ngừng chú trọng và phát huy các công tác tuyên truyền địch vận, tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng cho nhân dân và các đối tượng bị lôi kéo, dụ dỗ. Song song đó, đồng chí còn là người hết sức quan tâm đến chính sách dân tộc. Do vậy, ông luôn chú trọng việc vận động đồng bào các tôn giáo tham gia kháng chiến và luôn ra sức xây dựng, củng cố tình đoàn kết trong nhân dân.
Bên cạnh đó, ông cũng chủ trương tạm cấp đất và thực hiện giảm tô cho nông dân. Cùng lúc này, nhờ việc tiếp tục thực hiện và thúc tiến các hoạt động nhằm cản trở, gây thiệt hại cho địch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong nhân dân nên tính đến tháng 9/1948, ở hai tỉnh Rạch Giá và Hà Tiên vùng giải phóng đã được mở rộng. Một thời gian sau, do tình hình có nhiều biến chuyển, Võ Văn Kiệt trở thành Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Trong thời gian tham gia lãnh đạo kháng chiến chống thực dân Pháp ở Bạc Liêu, đồng chí Võ Văn Kiệt đã vận dụng những kinh nghiệm xương máu từ thực tiễn tại Rạch Giá để gắn kết chính quyền Giá Rai và nhân dân và mở rộng, thúc đẩy việc giao thương giữa hai vùng. Từ đó, nút thắt trong kinh tế được tháo gỡ, nhân dân cũng thêm tin tưởng vào chính quyền và cách mạng.
Đầu năm 1951, đồng chí có dịp tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai ở Chiến khu Việt Bắc. Sau Đại hội Đảng, ông được tham gia khóa học chính trị kéo dài 6 tháng do Trường Nguyễn Ái Quốc Trung ương mở. Sau Tết Nhâm Thìn (năm 1952), đồng chí đã xin được về miền Nam kháng chiến. Khi về đến vùng giải phóng Tây Nam Bộ - Long Châu Hà, ông tiếp tục nhận cương vị Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu.
Sau khi Đại hội đại biểu lần thứ III được diễn ra tại ấp Đất Sét, xã Phú Mỹ, huyện Ngọc Hiển, Võ Văn Kiệt tiếp tục giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu và kiêm Chính trị viên Tỉnh đội. Nhận nhiệm vụ, ông bắt tay vào bàn bạc phương hướng tác chiến cùng đồng chí Tỉnh đội trưởng, thực hiện cải cách ruộng đất và chủ trương xây dựng vùng giải phóng ở tỉnh Bạc Liêu phát triển toàn diện, bao gồm chính trị, kinh tế, văn hóa, y tế, giáo dục.
Khi bước vào Chiến dịch Đông - Xuân (1953-1954), Tỉnh đội Bạc Liêu quyết tâm giải phóng chi khu Thứ Ba ở An Biên. Lúc này, Võ Văn Kiệt nhận nhiệm vụ là tham gia Ban Chỉ huy thống nhất. Kết quả là vào cuối tháng 3/1954, ta hoàn toàn giải phóng quân An Biên và bắt sống được Quận trưởng Lâm Quang Thiệp. Hai tháng sau, dưới sự chỉ huy của Võ Văn Kiệt, quân và dân Bạc Liêu tiếp tục lập nhiều chiến công, chiến tích có ý nghĩa hết sức lớn lao, đó là góp phần đưa cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp đến thắng lợi.



Những hoạt động trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954-1975) 
Đứng trước tình hình và nhiệm vụ mới, Bộ Chính trị đã đưa ra Chỉ thị Về tình hình mới và nhiệm vụ công tác mới của miền Nam. Trong đó, Bộ Chính trị quyết định thành lập Xứ ủy Nam Bộ và các Khu ủy. Do đó, tháng 10/1954, tại xã Vĩnh Thuận, Cà Mau đã diễn ra Hội nghị thành lập Xứ ủy Nam Bộ. Tại đây, đồng chí Võ Văn Kiệt được bầu làm Xứ ủy viên dự khuyết. Đồng thời, ông giữ chức Phó Bí thư Liên Tỉnh ủy miền Tây. Tuy nhiên, sau đó do tình hình biến chuyển nên Võ Văn Kiệt đã lui vào hoạt động bí mật.
Trong thời gian đó, ông vẫn tiếp tục theo sát tình hình bên cạnh sự chỉ đạo trực tiếp từ đồng chí Lê Duẩn. Những giai đoạn kế tiếp được nhận định là “thời kỳ đen tối của cách mạng miền Nam” khi chính quyền Ngô Đình Diệm thực thi vô vàn chính sách khủng bố, đàn áp, bắt bớ, đánh đập,... dã man như thời Trung cổ. Trước sự thiệt hại, tổn thất nặng nề ở nhiều địa bàn, nhất là khu vực Sài Gòn - Chợ Lớn nên đồng chí Võ Văn Kiệt được nhận trọng trách mới, đó là trở thành Bí thư Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn theo như sự chỉ đạo của Xứ ủy.
Trên cương vị mới, đồng chí Võ Văn Kiệt đã đề nghị Xứ ủy sáp nhập hai Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn và Đảng bộ Gia Định thành Khu bộ Sài Gòn - Gia Định với mật danh là T.4. Bên cạnh đó, ông còn chủ trương tăng cường hoạt động củng cố, xây dựng cơ sở, căn cứ và địa đạo tại địa bàn Củ Chi. Sau đó, tại Hội nghị mở rộng ở xã An Thành, Võ Văn Kiệt được bầu làm Bí thư Khu ủy.
Với cương vị mới, đồng chí đề xuất mở các lớp huấn luyện“nhằm quán triệt quan điểm chỉ đạo của Trung ương Đảng và của Xứ ủy về Đường lối cách mạng miền Nam; phương châm đấu tranh trong tình hình mới cho những cán bộ chủ chốt các cấp của Khu Sài Gòn - Gia Định”. Song song đó, Khu ủy Sài Gòn - Chợ Lớn còn mở thêm một số lớp huấn luyện khác do đích thân đồng chí Võ Văn Kiệt chỉ đạo và huấn luyện.
Cùng lúc đó, đồng chí cũng không quên chú trọng đến công tác tuyên truyền thông qua phương tiện báo chí và đề xuất cách tổ chức lực lượng vũ trang phù hợp với từng địa bàn, từng thời điểm cụ thể. Hòa trong không khí đấu tranh quyết liệt của phong trào Đồng Khởi diễn ra ở Bến Tre, dưới sự lãnh đạo của Võ Văn Kiệt một số vùng ở Gia Định đã nổi dậy. Sau đó, Huyện ủy Củ Chi cũng phát động quần chúng đứng lên giành quyền làm chủ. Kết quả là ta đã giải phóng được 4 xã ở Củ Chi, tổ chức được lực lượng du kích và vũ trang nòng cốt tại Thủ Đức, Cần Giờ, Nhà Bè.
Sau thắng lợi đó, ngày 20/12/1960 Đại hội đại biểu quốc dân miền Nam được triệu tập và đưa ra quyết định thành lập Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam Việt Nam. Đây chính là một bước ngoặt có tính quyết định đối với sự nghiệp cách mạng ở miền Nam nói riêng và sự nghiệp chống Mỹ, cứu nước nói chung. Đứng trước khí thế như “vũ bão” của ta, đế quốc Mỹ chuyển sang chiến lược ‘Chiến tranh đặc biệt” hòng kết thúc sớm cuộc chiến.
Những ngày đầu năm 1961, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã quyết định giải thể Xứ ủy Nam bộ và lập lại Trung ương Cục miền Nam với mật danh là R. Đồng thời, ta tiếp tục thực hiện công tác “đẩy mạnh hoạt động vũ trang, kết hợp đấu tranh chính trị, vận động quần chúng nổi dậy phá khu trù mật, phá ấp chiến lược, làm thất bại từng bước chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ”.
Tính đến năm 1962, phong trào cách mạng đô thị Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định đã phát triển hết sức mạnh mẽ dưới sự lãnh đạo nhạy bén, xác đáng và bám sát thực tiễn của đồng chí Võ Văn Kiệt. Bên cạnh đó, ta không thể không kể đến sự ra đời của những đội biệt động Sài Gòn mà dưới sự chỉ đạo sát sao của Võ Văn Kiệt họ đã lập nên những chiến công vang dội.
Nhằm chuẩn bị cho cho cuộc tổng công kích - tổng khởi nghĩa, Trung ương Cục quyết định thành lập một Đảng ủy tiền phương và hai Bộ Chỉ huy. Trong đó, đồng chí Võ Văn Kiệt nằm trong Đảng ủy tiền phương phụ trách nổi dậy cùng đồng chí Trần Văn Trà phụ trách quân sự.
Sau quá trình chuẩn bị, bàn thảo và điều chỉnh, cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đã đồng loạt nổ ra trên khắp các tỉnh, thành phố ở miền Nam nhằm đêm 30 rạng ngày 31/1/1968. Tại Sài Gòn - Gia Định vào đêm mồng 4 rạng ngày 5/5/1968 đã diễn ra cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đợt 2. Qua hai đợt tiến công và nổi dậy ấy, ta đã làm biến chuyển cục diện chiến tranh, đồng thời tạo khí thế, thuận lợi cho chiến trường chung. Có thể nói, ta đã làm phá sản chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ và giáng một đòn trí mạng lên âm mưu xâm lược của chúng.
Nhìn nhận các đóng góp của đồng chí Võ Văn Kiệt trong cương vị Bí thư Khu ủy, ta có thể nhận định rằng ông đã hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao với một tinh thần kiên cường, lối chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo. Quả thực,“Võ Văn Kiệt đã lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn - Gia Định tạo thế và lực mới tại địa bàn trung tâm thành phố đầu não của kẻ thù”. Kết thúc chặng hành trình 10 năm gắn bó với địa bàn Sài Gòn - Gia Định, do yêu cầu trước tình thế mới nên đồng chí được cử làm Bí thư Khu ủy Khu 9 (T.3).
Trong giai đoạn này, chiến trường Quân khu 9 gặp rất nhiều khó khăn, tổn thất do địch thực hiện kế hoạch “Bình định cấp tốc”. Khi trở thành Bí thư Khu ủy Khu 9, Võ Văn Kiệt lấy bí danh là Chín Hòa. Sang năm 1970, Võ Văn Kiệt đảm nhận vị trí Bí thư Khu ủy thay cho đồng chí Ba Bường.
Sau quá trình quan sát, Võ Văn Kiệt nhận thấy thực trạng lơ là, chủ quan và thiếu hụt, tổn thất quân số sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy đang diễn ra. Thế nên, ông quyết định triệu tập cuộc họp lãnh đạo Khu ủy và Quân khu ủy nhằm chủ trương mở rộng công tác dân vận, binh vận, đẩy mạnh hoạt động vũ trang và kiện toàn củng cố hệ thống tổ chức Đảng đồng bộ từ Khu ủy xuống tổ chức Đảng cơ sở. Nhờ những chính sách kịp thời, đến cuối năm 1971, các phong trào tại Khu 9 đã cải thiện, phát triển và khu giải phóng được mở rộng.
Trước tình hình mới là Hiệp định Pari được ký kết, Võ Văn Kiệt đã nhận định: “Với đặc điểm Khu 9 là vùng đồng bằng đông dân, ta và địch trong thế cài răng lược, nếu ta co lại, địch sẽ lấn lại ngay. Ta mất đất, mất dân là mất thế chiến lược”. Do đó, nhất định không được chủ quan mà phải hết sức cảnh giác trước những âm mưu, thủ đoạn của kẻ thù. Quan trọng là, dù bất kỳ tình thế nào cũng không được bỏ đất, bỏ dân. Đồng thời, phải nhất nhất kết hợp đấu tranh vũ trang với chính trị và binh vận, phối hợp giữa đấu tranh pháp lý và đánh địch giành đất, giành dân.
Nhờ kinh nghiệm chiến đấu, ý chí kiên cường và quyết tâm chiến thắng cao độ mà chỉ sau 4 tháng, quân và dân Khu 9 đã giành được thắng lợi to lớn dưới sự chỉ huy trực tiếp của các đồng chí Võ Văn Kiệt, Lê Đức Anh. Điểm qua những chiến công đó, ta có thể liệt kê một số thành tích sau: “Khu 9 đã tiêu diệt lần lượt 75 tiểu đoàn địch, làm tan rã 33 tiểu đoàn khác, giữ được đất, bảo vệ dân, giải phóng thêm một vùng rộng lớn”.
Có thể nói, thời gian 3 năm công tác tại chiến trường Quân khu 9 với nhiều cương vị cao nhất, Võ Văn Kiệt cùng đồng chí Lê Đức Anh đã cùng quân và dân nơi đây vượt nhiều khó khăn, thách thức và đạt được những thắng lợi hết sức vẻ vang, góp phần vào công cuộc cả nước đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ - Ngụy.
Ngày 8/4/1975, đồng chí Lê Đức Thọ thay mặt Bộ Chính trị công bố quyết định thành lập Bộ tư lệnh chiến dịch giải phóng Sài Gòn (Chiến dịch Hồ Chí Minh). Trong chiến dịch này, Võ Văn Kiệt phụ trách công tác tiếp quản thành phố. Thực hiện trọng trách được giao, đồng chí đã trực tiếp lãnh đạo Thành ủy Sài Gòn - Gia Định, các lực lượng vũ trang và quần chúng nhân dân tiến hành cuộc tổng tiến công và nổi dậy.
Trong giai đoạn mới, Võ Văn Kiệt đảm nhiệm vị trí mới đó là Bí thư Ủy ban Quân quản và thực hiện phát động đồng bào, chiến sĩ thành phố phất cao ngọn cờ truyền thống yêu nước, bất khuất của dân tộc. Sau chiến thắng chói lọi của nhân dân ta trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước, quân và dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định hết sức tự hào vì đã đóng góp một phần công sức và trí tuệ vào chiến thắng vẻ vang ấy. Đồng thời, chiến thắng đó một lần nữa đã khẳng định năng lực lãnh đạo xuất sắc của đồng chí Võ Văn Kiệt. Với cương vị mới là Chủ tịch Ủy ban Quân quản thành phố, chắc hẳn ông sẽ tiếp tục đồng hành và tạo ra những thành tích mới cùng quân và dân thành phố mang tên Bác.
Tựu trung, ta có thể nhận định Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là một người lãnh đạo xuất chúng với tầm nhìn xa trông rộng. Bên cạnh đó, ông còn là một người vô cùng gần gũi, gắn bó với quần chúng nhân dân, nhất là nhân dân lao động. Thông qua những năm tháng “vào sinh ra tử” trên chiến trường cũng như sự những đóng góp to lớn vào quá trình Đổi mới của đất nước, Võ Văn Kiệt đã minh chứng được năng lực lãnh đạo, quản trị sáng tạo, linh hoạt và kịp thời của mình. Song song đó, Võ Văn Kiệt còn thể hiện khả năng tư duy bám sát thực tế, khả năng phân tích, tổng hợp và đưa ra biện pháp độc đáo, hiệu quả. Đặc biệt, ông còn có một tố chất hết sức quý báu của người lãnh đạo, đó chính là lòng cầu thị và sẵn sàng tiếp thu, lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân.
Bên cạnh đó, ông còn là một trong những người đã thúc tiến công cuộc Đổi mới và cải cách chính sách trong giai đoạn từ những năm 1986; là một “tổng công trình sư” của nhiều dự án trong thời kỳ Đổi mới. Sau này, khi không còn nắm giữ trọng trách đứng đầu Chính phủ và rời xa chiếc ghế tại Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng thì đồng chí Võ Văn Kiệt vẫn tiếp tục sứ mệnh cao cả ấy thông qua những lần đóng góp ý kiến về một số vấn đề quan trọng đến cơ quan lãnh đạo Đảng, Nhà nước hay đến tận địa phương để tháo gỡ những khúc mắc cho nhân dân.
Đến những ngày tháng cuối cùng của cuộc đời, đồng chí vẫn mang những nỗi băn khoăn, lo lắng cho đất nước. Tấm lòng thiết tha đó của Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khơi lại trong ta về một bậc trượng nghĩa cũng chất chứa niềm đau đáu về nhân dân, về đất nước của Nguyễn Trãi:
“Còn có một lòng âu việc nước,
Đêm đêm thức nhẫn nẻo sơ chung”.
(Thuật hứng, bài 23 - Nguyễn Trãi)
Giờ đây, khi thế hệ trẻ ngoái trông lại những cống hiến hết sức to lớn của người chiến sĩ cách mạng kiên trung với Đảng, tận hiến với dân mang tên Võ Văn Kiệt, chúng ta sẽ xiết bao cảm kích, tự hào trước một lãnh đạo xuất sắc như thế. Đối với thế hệ trẻ ngày nay, đồng chí Võ Văn Kiệt chính là người “truyền dẫn cảm hứng” về lẽ sống cao đẹp, đức hy sinh và tầm tư duy rộng mở của một tấm gương chói ngời.
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